PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG LỰC HỌC

Bước 1: Chọn chiều dương làm chiều chuyển động 

Bước 2: `



[image: image1]
- Lực vuông gốc với trục ( =0 

- Lực // với trục ( chính nó: cùng chiều(+) lấy(+) , ngược chiều (+) lấy (-) 

Bước 3:

          

Chuyển động đều


          chđ thẳng biến đổi đều

ĐL II N: Fhl=0 


      ĐL II N: Fhl=m.a                                                       N+P+Fhl+Fk=0                                N+P+Fhl+Fk=m.a (1)                                                                                                    Chiếu (1) lên Oy:                                Chiếu (1) lên Oy:

N-P=0                                               N-P=0                                                                                    

N=P=mg                                           N=P=mg                                          

( Fms=μ.N= μ.mg                          ( Fms=μ.N= μ.mg

Chiếu (1) lên Ox:                               Chiếu (1) lên Ox:

-Fms+Fk=0                                        -Fms+Fk=m.a 

( ?
                                                 ( ?


Khi đề bài cho hoặc hỏi(lực đẩy, lực kéo) thì vẽ hình có lực đẩy và ngược lại thì không vẽ 
LỰC HƯỚNG TÂM

I/Công thức


        m.V²

Fht=m.aht=—— =m.W².r 



r 

m: khối lượng vật(kg) 

aht: gia tốc hướng tâm(m/s²) 

r: bán kính(m) 

Fht: lực hướng tâm(N) 

V: vận tốc (m/s) 

W: tốc độ góc(rad/s) 

TH1: Fhd=Fht 

 

        GM   

V=   —       với r=R=h        

         r  

        GM   

V=   ——       

        R=h  

ở mặt đất h=0 

 

        GM   

Vo= —       

         R 

TH2: Fmsn=Fht  

TH3: Fhl=Fht 

N+P=Fht 

Fht không phải là loại lực mới mà Fhd, Fms, Fhl đóng vai trò làm lực hướng tâm 

II/ Phương pháp giải bài tập: 

         

Chọn trục Ox thẳng đứng hướng về tâm 

Fhl=Fht 

N+P=Fht (1) 

Chiếu (1) lên Ox 

-N=P=Fht 

V=√ g.(R+h) 


Vo= √go.R      

MẶT PHẲNG NGHIÊNG
I/ Trường hợp không có ma sát : 


[image: image2]
ĐL II Niu-tơn: Fhl=ma.a 

P+N+Fk=m.a (1) 

Oy: -Pcosα=m.g.cosα 

Ox: Psinα=Fk=m.a

     Psinα + Fk
a=————— 


m 

                           Psinα    m.g.sinα
Nếu Fk=0(  a=——   = ———  


                  m            m 

  a=g.sinα 

II/ Trường hợp có ma sát: 

1/Trượt xuống: 

ĐL II Niu-tơn: Fhl=m.a 

P+N+Fms+Fk=m.a 

Oy: -Pcosα+N=0 

        N=Pcosα=m.g.cosα  

Ox: Psinα+Fk-Fms=m.a 

   m.g.sinα+Fk-μ.m.gcosα

a=———————————

                 m  

Nếu Fk=0 

a=g.(Sinα-μcosα)  

2/ Trượt lên: 




 

       










α
ĐL II Niu-tơn: Fhl=m.a 

N+P+Fms+Fk=m.a 

Oy: N-Pcosα=0

N=Pcosα=m.g.cosα 

Fms=μ.N=μ.m.g.cosα 

Ox: -Psinα=Fk-Fms=m.a 

 -Psinα-Fms+Fk  
a=————————

                 m 

Nếu Fk=0 

     -m.g.sinα-μ.m.g.cosα

a=————————

                 m  

a=-g(sinα+μcosα) 

Xuống dốc: 

    Psinα+Fk
a=————

           m  

a=g.sinα 

Lên dốc: 

  Fk-Psinα

a=———

        m 

Fk=0( a=-g.sinα 

BÀI TẬP VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG
I/ Khảo sát các thành phần: 

a/ Theo Ox: Mx chuyển động tròn đều 

ax=0 

Vx=Vo 

X=xo+Vt=Vot 

b/ Theo Oy: My chuyển động rơi tự do 

ay=g

Vy=g.t

                      1

y=yo+Voyt+—ayt²  

                      2 


    1

=0+0.t+—gt² 


    2 
       1

Y=—gt²

       2

II/ Xác định chuyển động của vật: 

a/ Dạng quỹ đạo: 

       g

y=——x² 

     2Vo² 
b/ Thời gian chuyển động: 

     x

t=—— 

     Vo 

    2y         2h

t=—— = —— 

     g           g

c/ Tầm ném xa: 

                                2h

L=xmax=Vot=Vo   —

                                 g 

d/ Vận tốc chãm đất: 


V=Vx²+y²=  Vo²+(g.t)²
